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Hà Nội, tháng 7 năm 2026
BẢNG DANH MỤC MINH CHỨNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
	Tiêu chí
	Số TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát,…
	Nơi ban hành hoặc nhóm, cá nhân thực
hiện
	Ghi chú

	Tiêu chuẩn 1
	1
	H1.01.01.01
	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo và điều kiện duy trì ngành;
	Số 661/QĐ-MĐC, ngày 13 tháng 6 năm 2023.
	
Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chí 1.1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Quyết định về việc thành lập Ban thư ký rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo và điều kiện duy trì ngành;
	Số 662/QĐ-MĐC, ngày 13 tháng 6 năm 2023.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định về việc ban hành Bộ chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy của các ngành đào tạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất;
	Số 1420/QĐ-MĐC, ngày 01 tháng 7 năm 2025.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	2
	H1.01.01.02
	Quyết định về việc ban hành Quy trình mở mới và rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo; 
	Số 318/QĐ-MĐC, ngày 29 tháng 4 năm 2021.
	
Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thông tư quy định về chuẩn chương trình đào tạo; Xây Dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;
	Số 17/2021/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 6 năm 2021.
	BGDĐT
	

	
	
	
	Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 
	Số 02/2022/TT-BGDĐT, ngày 18 tháng 01 năm 2022.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình mở mới và rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo; 
	Số 737/QĐ-MĐC, ngày 24 tháng 6 năm 2022.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	V/v rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo; điều kiện duy trì ngành và Tự đánh giá chương trình đào tạo;
	Số 397/MĐC-ĐTĐH, ngày 21 tháng 7 năm 2023.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	V/v điều chỉnh một số ký hiệu, nội dung quy trình Xây Dựng CTĐT;
	Số 50/MĐC-ĐTĐH, ngày 30 tháng 01 năm 2026.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định về việc bổ sung học phần tự chọn A cho các Chương trình đào tạo;
	Số 1193/QĐ-MĐC, ngày 07 tháng 12 năm 2021.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	3
	H1.01.01.03
	V/v hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	Số 7324/BGDĐT – NGCBQLGD, ngày 8 tháng 10 năm 2023
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	
	
	
	Quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
	Số 04/BGDĐT – NGCBQLGD, ngày 17 tháng 02 năm 2025
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	
	
	
	Mẫu phiếu khảo sát các bên liên quan
	Năm 2023, năm 2020, 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	4
	H1.01.01.04
	 Kế hoạch khảo sát các bên liên quan năm học 2022-2024:
Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan
	
Số 259/MĐC-ĐBCL Ngày 13 tháng 5 năm 2022
	
Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	V/v rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo

	Số 530/MĐC-ĐTĐHn Ngày 23 tháng 9 năm 2024
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	V/v rà soát, chỉnh sửa, cập nhật đề cương chi tiết học phần

	Số 332/MĐC-ĐTĐHn Ngày 01 tháng 7 năm 2024
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thông báo về kế hoạch tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan
	Số 70 a/TB- MĐC-ĐTĐHn Ngày 24  tháng 12 năm 2024.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thông báo về kế hoạch tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan
	Số 70 b/TB- MĐC-ĐTĐHn Ngày 24  tháng 12 năm 2024.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	5
	H1.01.01.05
	+ Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên & chuyên viên, nhà sử dụng lao động năm 2022, theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Năm 2022

	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	+ Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên & chuyên viên, nhà sử dụng lao động năm 2023, theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Năm 2023

	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	+ Góp ý phản hồi của các chuyên gia và nhà khoa học về chương trình đào tạo các chuyên ngành
	Năm 2023

	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	+ Biên bản đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa với sinh viên
	Năm 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 và 2024-2025
	Khoa Môi trường
	

	
	6
	H1.01.01.06
	Báo cáo đề xuất cải tiến chất lượng trên cơ sở phản hồi của các bên liên quan đợt lấy ý kiến 12/2024 - 03/2025 ctđt đh toàn trường
	Năm 2024 - 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Báo cáo đề xuất cải tiến chất lượng trên cơ sở phản hồi của các bên liên quan đợt lấy ý kiến 12/2024 - 03/2025 ctđt đh toàn trường
	Năm 2024 - 2025
	Năm 2024 - 2025
	

	
	7
	H1.01.01.07
	Bảng đối sánh CTĐT năm 2020,2023
	
	Khoa MT
	

	
	8
	H1.01.01.08
	Bảng đối sánh CTĐT ngành QLTNMT với CTĐT của các CSGD khác (theo đợt điều chỉnh)
	
	Khoa MT
	

	
	9
	H1.01.01.09
	Văn bản thể hiện định hướng phát triển của Khoa (Kế hoạch phát triển Khoa/ Chiến lược phát triển Khoa)]
	
	Khoa MT
	

	
	10
	H1.01.01.10
	Triết lý giáo dục, TN, SM, giá trị cốt lõi, của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	11
	H1.01.01.11
	Quyết định về việc ban hành Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2030  tầm nhìn 2045; 
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	12
	H1.01.01.12
	Biên bản phân tích CTĐT phù hợp với chiến lược phát triển Trường ĐH
	
	Khoa Môi trường
	

	Tiêu chí 1.2
	1
	H1.01.02.01
	Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá Chuẩn đầu ra của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
	Số 3357/QĐ-MĐC, ngày 31 tháng 12 năm 2025.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định về việc ban hành Quy trình mở mới và rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo; 
	Số 318/QĐ-MĐC, ngày 29 tháng 4 năm 2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thông tư quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;
	Số 17/2021/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 6 năm 2021.
	
	

	
	
	
	Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;
	Số 02/2022/TT-BGDĐT, ngày 18 tháng 01 năm 2022.
	
	

	
	
	
	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo và điều kiện duy trì ngành;
	Số 661/QĐ-MĐC, ngày 13 tháng 6 năm 2023.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	 Quyết định về việc thành lập Ban thư ký rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo và điều kiện duy trì ngành;
	Số 662/QĐ-MĐC, ngày 13 tháng 6 năm 2023.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định về việc thành lập Tổ công tác rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo và điều kiện duy trì ngành;
	Số 848/QĐ-MĐC, ngày 14 tháng 7 năm 2023.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo, điều kiện duy trì ngành và tự đánh giá chương trình đào tạo;
	Số 2422/QĐ-MĐC, ngày 23 tháng 8 năm 2023.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo, điều kiện duy trì ngành và tự đánh giá chương trình đào tạo.
	Số 2425/QĐ-MĐC, ngày 23 tháng 8 năm 2023.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	2
	H1.01.02.02
	CTĐT ngành QLTNMT các phiên bản 2021 và 2025.
	Năm 2021 năm 2025.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	3
	H1.01.02.03
	Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra và ĐBCL năm học 2023-2024, 2024-2025 của phòng ĐBCL.
	Năm 2023, năm 2024 và năm 2025.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất

	

	
	
	
	Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 của Khoa Môi trường
	Năm học 2020-2021
	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Báo cáo tổng kết năm học 2023-2024 của Khoa Môi trường
	Năm học 2023-2024
	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Báo cáo tổng kết năm học 2024-2025 của Khoa Môi trường
	Năm học 2024-2025
	Khoa Môi trường
	

	
	4
	H1.01.02.04
	ĐCCTHP của CTĐT ngành QLTNMT các phiên bản 2021 và 2025
	Năm 2021 và năm 2025.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	5
	H1.01.02.05
	Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của các ngành đào tạo.

	Số 537/QĐ-MĐC, ngày 26 tháng 6 năm 2020.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định về việc ban hành Đề cương chi tiết học phần các ngành đào tạo - Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
	Số 1451/QĐ-MĐC, ngày 03 tháng 7 năm 2025.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Chuẩn đầu ra của các CTĐT được công bố rộng rãi trên Website Trường
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Bộ chuẩn đầu ra CTĐT phiên bản 2020,2023 và 2025;
	Năm 2020, năm 2023 và năm 2025.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	6
	H1.01.02.06
	Hồ sơ Hội thảo họp Khoa về việc thành lập Hội đồng thẩm định rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo, điều kiện duy trì ngành trình độ đại học ngành QLTNMT của Khoa Môi trường - Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	2023

	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Biên bản họp bộ môn Về việc rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo; điều kiện duy trì ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường – Mã số: 7850101
	2023
	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Biên bản họp hội đồng Khoa Môi trường Về việc rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo; điều kiện duy trì ngành và Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường – Mã số: 7850101
	2023 -2025

	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Biên bản hội thảo Về việc rà soát, chỉnh sửa, cập nhật, điều chỉnh phiên bản chương trình đào tạo và Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường – Mã số: 7850101
	2023
	Khoa Môi trường
	

	
	7
	H1.01.02.07
	Hồ sơ, tài liệu về triển khai tuần sinh hoạt công dân đầu khóa:
	
	
	

	
	
	
	Thời khoá biểu thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” cho sinh viên chính quy giữa khoá và cuối khoá năm học 2021 - 2022
	Số 588/QĐ-MĐC ngày 10 tháng 11 năm 2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thời khoá biểu thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV”
cho sinh viên chính quy giữa khoá và cuối khoá năm học 2022 - 2023
	Số 545/QĐ-MĐC ngày 10 tháng 10 năm 2022
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thông báo Thời khoá biểu “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên”
cho sinh viên chính quy giữa khoá và cuối khoá năm học 2022 - 2023
	Số 436/QĐ-MĐC ngày 10 tháng 8 năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thời khóa biểu sinh hoạt tuần công dân sinh viên năm học 2023-2024 khoa Môi trường 
	Kèm theo Kế hoạch số 407/ KH-MĐC ngày 26 tháng 7 năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thông báo Thời khoá biểu “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” cho sinh khóa 67,68,69 năm học 2025-2026 (đợt 1)
	Số 452/QĐ-MĐC ngày 4 tháng 8 năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thông báo V/v phân công giáo viên chủ nhiệm và triển khai sinh hoạt lớp k70 ( đợt 2)
	Số 514/QĐ-MĐC ngày 29 tháng 8 năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Bài giảng nhập môn ngành QLTNMT, Đề cương chi tiết nhập môn ngành QLTNMT
	Khoa Môi trường
	
	

	
	
	
	Quyết định về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất”
	Số 2346/QĐ-MĐC, ngày 10 tháng 10 năm 2025.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chí 1.3
	1

	H1.01.03.01
	Dự thảo quyết định phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
	năm 2026.
	TTCP
	

	
	
	
	Quyết định phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
	Số 1982/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 10 năm 2016.
	TTCP
	

	
	2
	H1.01.03.02
	Báo cáo phân tích tương thích và liên hệ giữa CĐR của CTĐT ngành QLTNMT và CĐR của khối ngành/ lĩnh vực
	Năm 2025
	Khoa Môi trường
	

	Tiêu chí 1.4
	1
	H1.01.04.01
	Bản mô tả CTĐT ngành QLTNMT
	2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	2
	H1.01.04.02
	Thông báo kế hoạch tập huấn đo lường, đánh giá CĐR học phần và CĐR CTĐT
	123/TB-MĐC - 19/03/2026
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	3
	H1.01.04.03
	Biên bản họp Hội đồng Khoa Môi trường v/v thông qua CTĐT ngành QLTNMT sau rà soát, chỉnh sửa, cập nhật
	
	Khoa Môi trường
	

	
	4
	H1.01.04.04
	Thông báo kế hoạch tập huấn và đánh giá CĐR HP và CTĐT đợt 1 - năm học 2025-2026
	16/TB-MĐC - 09/01/2026
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	5
	H1.01.04.05
	Đề cương chi tiết các học phần ngành QLTNMT
	2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	6
	H1.01.04.06
	Kế hoạch đào tạo ngành QLTNMT (mã số 7850101)
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	7
	H1.01.04.07
	Mô tả chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra ngành QLTNMT
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	8
	H1.01.04.08
	Kết quả khảo sát người học về học phần
	2026
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chí 1.5
	
	
	
	
	
	

	
	1
	H1.01.05.01
	Văn bản lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan (Số 207/MĐC-ĐBCL)
	207/MĐC-ĐBCL - 15/04/2026
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	2
	H1.01.05.02
	Báo cáo đề xuất cải tiến chất lượng trên cơ sở phản hồi của các bên liên quan đợt 12/2024-03/2025
	06/2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	3
	H1.01.05.03
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành QLTNMT
	2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	4
	H1.01.05.04
	Kết quả tổng hợp khảo sát các bên liên quan
	2026
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	5
	H1.01.05.05
	Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên
	2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	6
	H1.01.05.06
	Kết quả khảo sát giảng viên về CTĐT
	2026
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chí 1.6
	
	
	
	
	
	

	
	1
	H1.01.06.01
	Thông báo kế hoạch tập huấn và đánh giá CĐR HP và CTĐT đợt 1 - năm học 2025-2026
	16/TB-MĐC - 09/01/2026
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	2
	H1.01.06.02
	Kết quả đánh giá chuẩn đầu ra học phần (CLO) và CTĐT (PLO)
	2026
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	3
	H1.01.06.03
	Quy định/hướng dẫn thực tập tốt nghiệp/doanh nghiệp
	2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	4
	H1.01.06.04
	Quy định khóa luận tốt nghiệp ngành QLTNMT
	2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	5
	H1.01.06.05
	Rubric đánh giá khóa luận tốt nghiệp
	2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	6
	H1.01.06.06
	Biên bản hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp
	2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	7
	H1.01.06.07
	Quy trình xét tốt nghiệp
	2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	8
	H1.01.06.08
	Báo cáo đề xuất cải tiến chất lượng và kế hoạch cải tiến CTĐT ngành QLTNMT
	06/2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chuẩn 2

	Tiêu chí 2.1

	



	1
	[bookmark: _Hlk186265776]H2.02.01.01

	Công văn số 318/QĐ-MĐC ngày 29/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc ban hành Quy trình mở mới và rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo
	318/QĐ-MĐC ngày 29/4/2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	2
	H2.02.01.02
	Quyết định số 737/QĐ-MĐC ngày 24/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình mở mới và rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo
	737/QĐ-MĐC ngày 24/6/2022
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	3
	H2.02.01.03

	Công văn rà soát và hoàn thiện chương trình đào tạo theo định hướng CDIO.
	Số 128/TB-MĐC ngày 17/3/2020
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	4
	H2.02.01.04
	Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	5
	H2.02.01.05
	Quyết định về việc ban hành Bộ chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy của các ngành đào tạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất;
	Số 1420/QĐ-MĐC, ngày 01 tháng 7 năm 2025.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	6
	H2.02.01.06
	Quyết định về việc ban hành Đề cương chi tiết học phần các ngành đào tạo - Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
	Số 1451/QĐ-MĐC, ngày 03 tháng 7 năm 2025.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	7
	H2.02.01.07
	CTĐT ngành QLTNMT các phiên bản 2021 và 2025.
	Năm 2021 và năm 2025.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	8
	H2.02.01.08
	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Rà soát, chỉnh sửa, cập nhât chương trình đào tạo và điều kiện duy trì ngành
	Số 151a/QĐ-MĐC, ngày 09/3/2020
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	9
	H2.02.01.09
	Bảng đối sánh CTĐT năm,2021,2023
	
	Khoa MT
	

	
	10
	H2.02.01.10
	Bảng đối sánh CTĐT ngành QLTNMT với CTĐT của các CSGD khác (theo đợt điều chỉnh)
	
	Khoa MT
	

	
	11
	H2.02.01.11
	Đề cương chi tiết các học phần năm học 20212025
	2021-2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
13
	H2.02.01.13
	Quyết định về việc ban hành Quy trình mở mới và rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo; 
	Số 318/QĐ-MĐC, ngày 29 tháng 4 năm 2021
	Quyết định về việc ban hành Quy trình mở mới và rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo; 
	

	
	14
	H2.02.01.14
	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo; điều kiện duy trì ngành và tự đánh giá chương trình đào tạo
	Số 659/MĐC -MĐC ngày 13 tháng 06 năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	15
	H2.02.01.15
	Biên bản họp hội đồng Khoa Môi trường Về việc thông qua Chương trình đào tạo sau rà soát, chỉnh sửa, cập nhật ngành Quản lý tài nguyên và môi trường - Mã số: 7850101
	
	Khoa Môi trường
	

	
	16
	H2.02.01.16
	Link đề cương chi tiết học phần
	
	Khoa Môi trường
	

	
	17
	H2.02.01.17
	Thông tin chương trình đào tạo trên web HUMG
	
	Khoa Môi trường
	

	
	18
	H2.02.01.18
	Quyết định về việc ban hành Quy định về Bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	Số 2695QĐ-MĐC ngày 12/11/2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	19
	H2.02.01.19
	Quyết định về việc ban hành quy chế tuyển sinh trình độ đại học;

	Số 277/QĐ-MĐC, ngày 21 tháng 3 năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	20
	H2.02.01.20
	Đề án tuyển sinh giai đoạn 2020-2025
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	21
	H2.02.01.21
	 Thông tin tuyển sinh giai đoạn 2020-2025

	

	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	22
	H2.02.01.22
	 Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên

	

	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	23
	H2.02.01.23
	Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	Công báo số 555+556 ngày 1/6/2014
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	

	
	24
	H2.02.01.24
	Thông báo về Kế hoạch tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan năm 2021
	Số 466/TB-MĐC ngày 09/09/2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thông báo về Kế hoạch tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan năm 2022
	Số 240/TB-MĐC ngày 06/05/2022
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thông báo về Kế hoạch tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan năm 2026
	Số 197/TB-MĐC ngày 10/04/2026
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Công văn về việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan
	Số 207/TB-MĐC ngày 15/04/2026
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	25
	H2.02.01.25
	Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên & chuyên viên, nhà sử dụng lao động năm 2021, theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
	Năm 2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên & chuyên viên, nhà sử dụng lao động năm 2022, theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Năm 2022
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên & chuyên viên, nhà sử dụng lao động năm 2023, theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Báo cáo đề xuất cải tiến chất lượng trên cơ sở  phản hồi của các bên liên quan (Đợt lấy ý kiến từ 12/2024-03/2025)
	Năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên & chuyên viên, nhà sử dụng lao động năm 2021, theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
	Năm 2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	26
	H2.02.01.26
	Hồ sơ giản dậy của giáo viên 
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	Chưa có

	Tiêu chí 2.2

	
	1
	H2.02.02.01

	Công văn rà soát và hoàn thiện chương trình đào tạo theo định hướng CDIO
	Số 128/TB-MĐC ngày 17/3/2020
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định kiện toàn Hội đồng khoa học và đào tạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất nhiệm kỳ 2018-2023
	Số 254/QĐ-MĐC ngày 28 tháng 4 năm 2020
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Biên bản họp hội đồng khoa học và đào tạo trường

	Số 26/BBHĐKHĐT-MĐC ngày 25/6/2020
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất

	

	
	2
	H2.02.02.02
	Quyết định về việc Ban hành Quy trình mở mới và rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo
	Số 318/QĐ-MĐC ngày 29/4/2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	3
	H2.02.02.03
	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo; điều kiện duy trì ngành và tự đánh giá chương trình đào tạo
	Số 659/MĐC -MĐC ngày 13 tháng 06 năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo; điều kiện duy trì ngành và tự đánh giá chương trình đào tạo
	Số 660/MĐC -MĐC ngày 13 tháng 06 năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết Định về việc thành lập Tổ công tác Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo;
	Số 877/MĐC -MĐC ngày 14 tháng 07 năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	điều kiện duy trì ngành và tự đánh giá chương trình đào tạo
	
	
	

	
	
	
	Bảng đối chiếu, so sánh các phiên bản CTĐT ngành QLTNMT năm 2021, năm 2023
	2021 và 2023
	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Bảng đối chiếu so sánh chương trình đào tạo ngành QLTNMT - với các chương trình tương tự  của các trường đại học trong nước năm 2023
	Năm 2023
	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Bảng so sánh liên thông ngang của chương trình đào tạo - các chuyên ngành (ngành QLTNMT-Khoa Môi trường)
	Năm 2023
	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Bảng so sánh chương trình đào tạo ngành QLTNMT với các chương trình đào tạo tương tự của nước ngoài
	Năm 2023
	Khoa Môi trường
	

	
	4
	H2.02.02.04
	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo và điều kiện duy trì ngành;
	Số 661/QĐ-MĐC, ngày 13 tháng 6 năm 2023.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định về việc thành lập Ban thư ký rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo và điều kiện duy trì ngành;
	Số 662/QĐ-MĐC, ngày 13 tháng 6 năm 2023.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định về việc ban hành Bộ chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy của các ngành đào tạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất;
	Số 1420/QĐ-MĐC, ngày 01 tháng 7 năm 2025.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	5
	H2.02.02.05
	CTĐT ngành QLTNMTcác phiên bản 2021 và 2025.
	Năm 2021 và năm 2025.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	6
	H2.02.02.06
	Mô tả chương trình đào tạo
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	7
	H2.02.02.07
	Ma trận liên kết CLO-PLO trong CTĐT ngành QLTNMT 
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	8
	H2.02.02.08
	Bảng đối sánh CTĐT năm 2021,2023
	
	Khoa MT
	

	
	9
	H2.02.02.09
	CĐR của Chương trình đào tạo các năm 2021  và 2025 ngành QLTNMT
	2021 và 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	10
	[bookmark: RANGE!B34]H2.02.02.10
	Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá Chuẩn đầu ra Trường ĐH Mỏ-Địa chất năm 2025
	Số 3357/QĐ-MĐC ngày 31/12/2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	11
	H2.02.02.11
	ĐCCTHP ngành QLTNMT các phiên bản
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chí 2.3
	

	

	CĐR của Chương trình đào tạo QLTNMT năm 2025 
	Năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Ma trận tích hợp chuẩn đầu ra ngành QLTNMT năm 2025
	Năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	12
	H2.02.02.12
	Thông báo về Kế hoạch tổ chức khảo sát online năm 2020
	Ngày 24/4/2020
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	

	
H2.02.02.13
	Thông báo về Kế hoạch tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan năm 2021
	Số 466/TB-MĐC ngày 09/09/2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thông báo về Kế hoạch tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan năm 2022
	Số 240/TB-MĐC ngày 06/05/2022
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thông báo về Kế hoạch tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan năm 2026
	Số 197/TB-MĐC ngày 10/04/2026
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Công văn về việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan
	Số 207/TB-MĐC ngày 15/04/2026
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên & chuyên viên, nhà sử dụng lao động năm 2021, theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
	Năm 2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên & chuyên viên, nhà sử dụng lao động năm 2022, theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Năm 2022
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên & chuyên viên, nhà sử dụng lao động năm 2023, theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	H2.02.02.14
	Biên bản họp Khoa/ Bộ môn về tổng hợp ý kiến các bên liên quan về ĐCCTHP và xác định hành động cải tiến
	 
	Khoa Môi trường
	

	
	
	H2.02.02.15
	Quyết định kiện toàn Hội đồng khoa học và đào tạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất nhiệm kỳ 2018-2023
	Số 254/QĐ-MĐC ngày 28 tháng 4 năm 2020
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Biên bản họp hội đồng khoa học và đào tạo trường
	Số 26/BBHĐKHĐT-MĐC ngày 25/6/2020
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	7
	H2.02.03.07
	Quyết định về việc Ban hành Quy trình mở mới và rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo
	Số 318/QĐ-MĐC ngày 29/4/2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	8
	H2.02.03.08

	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo; điều kiện duy trì ngành và tự đánh giá chương trình đào tạo
	Số 659/MĐC -MĐC ngày 13 tháng 06 năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo; điều kiện duy trì ngành và tự đánh giá chương trình đào tạo
	Số 660/MĐC -MĐC ngày 13 tháng 06 năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết Định về việc thành lập Tổ công tác Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo;
điều kiện duy trì ngành và tự đánh giá chương trình đào tạo
	Số 877/MĐC -MĐC ngày 14 tháng 07 năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Bảng đối chiếu, so sánh các phiên bản CTĐT ngành QLTNMT năm 2021, năm 2023
	2021 và 2023
	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Bảng đối chiếu so sánh chương trình đào tạo ngành quản lý tài nguyên và môi trường với các chương trình tương tự của các trường đại học trong nước năm 2023
	Năm 2023
	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Bảng so sánh liên thông ngang của chương trình đào tạo - các chuyên ngành 
	Năm 2023
	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Bảng so sánh chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường với các chương trình đào tạo tương tự của nước ngoài
	Năm 2023
	Khoa Môi trường
	

	
	9
	H2.02.03.09
	Biên bản họp hội đồng Khoa Môi trường Về việc thông qua Chương trình đào tạo sau rà soát, chỉnh sửa, cập nhật ngành Quản lý tài nguyên và môi trường - Mã số: 7850101
	Số 03/MDC-KXD ngày 16 tháng 01 năm 2025
	Khoa Môi trường
	

	
	10
	H2.02.03.10
	Chương trình đào tạo ngành QLTNMT năm 2021
	Năm 2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Chương trình đào tạo ngành QLTNMT năm 2023
	Năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Chương trình đào tạo ngành QLTNMT năm 2025
	Năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	11
	H2.02.03.11
	Phieu 1__Sinh vien__Chat luong hoc phan
	2021-2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Phieu 2__Sinh vien__TV-CSVC-QC-CSXH-CLHT
	2021-2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Phieu 3__Sinh vien Cuoi khoa_
	2021-2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Phieu 4__Cuu sinh vien
	2021-2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Phieu 5__Giang vien_Chien luoc-Chuc nang
	2021-2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Phieu 6__Giang vien_Moi truong lam viec
	2021-2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Phieu 7 CBQL Chuyen vien_Nhan vien
	2021-2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Phieu 8__Nha su dung lao dong
	2021-2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	12
	H2.02.03.12
	Khoa Môi trường Về việc thành lập Hội đồng thẩm định rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo, điều kiện duy trì ngành trình độ đại học ngành QLTNMT của Khoa Môi trường - Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	2021-2023
	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Biên bản họp các bộ môn Về việc rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo; điều kiện duy trì ngành và Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành: QLTNMT – Mã số: 7850101
	2021-2023
	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Biên bản họp hội đồng Khoa Môi trường Về việc rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo; điều kiện duy trì ngành và Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành: QLTNMT – Mã số: 7850101
	2021-2023
	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Biên bản hội thảo Về việc rà soát, chỉnh sửa, cập nhật, điều chỉnh phiên bản chương trình đào tạo và Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành: QLTNMT – Mã số: 7850101
	2021-2023
	Khoa Môi trường
	

	
	13
	H2.02.03.13
	Đề cương chi tiết các học phần năm học 2021, 2023, 2025
	2021-2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	14
	H2.02.03.14
	Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên & chuyên viên, nhà sử dụng lao động năm 2021, theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Năm 2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên & chuyên viên, nhà sử dụng lao động năm 2022, theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Năm 2022
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên & chuyên viên, nhà sử dụng lao động năm 2023, theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Báo cáo đề xuất cải tiến chất lượng trên cơ sở  phản hồi của các bên liên quan (Đợt lấy ý kiến từ 12/2024-03/2025)
	Năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chí 2.4

	
	1
	H2.02.04.01
	CĐR của Chương trình đào tạo các năm 2021, 2023 và 2025 ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
	2021, 2023 và 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	2
	H2.02.04.02
	Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá Chuẩn đầu ra Trường ĐH Mỏ-Địa chất năm 2025
	Số 3357/QĐ-MĐC ngày 31/12/2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	CĐR của Chương trình đào tạo QLTNMT năm 2025
	Năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Ma trận tích hợp chuẩn đầu ra ngành QLTNMT năm 2025
	Năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	3
	H2.02.04.03
	CĐR của Chương trình đào tạo QLTNMT năm 2023
	Năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Ma trận tích hợp chuẩn đầu ra ngành QLTNMT năm 2023
	Năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Chương trình đào tạo ngành QLTNMT năm 2023
	Năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Kế hoạch học tập chuẩn ngành QLTNMT năm 2023
	Năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Mô tả tóm tắt nội dung học phần ngành QLTNMT năm 2023
	Năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	CĐR của Chương trình đào tạo QLTNMT năm 2025
	Năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Ma trận tích hợp chuẩn đầu ra ngành QLTNMT năm 2025
	Năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Chương trình đào tạo ngành QLTNMT năm 2025
	Năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Kế hoạch đào tạo ngành QLTNMT năm 2025
	Năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	4
	H2.02.04.04
	Quyết định về việc ban hành Quy định về Bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	Số 2695QĐ-MĐC ngày 12/11/2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định ban hành Quy định công tác khảo thí Trường ĐH Mỏ - Địa chất.
	Số 1298/QĐ-MĐC ngày 20/12/2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định về việc ban hành Sổ tay bảo đảm chất lượng bên trong Trường ĐH Mỏ - Địa chất năm học 2023-2024
	Số 1575QĐ-MĐC ngày 13/10/2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định về việc ban hành Quy định thi kết thúc học phần trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch Covid-19
	Số 397QĐ-MĐC ngày 21/5/2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định về việc ban hành Quy định thi kết thúc học phần trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch covid-19
	Số 774QĐ-MĐC ngày 20/9/2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thông báo về việc rà soát, cập nhật đề thi năm học 2025-2026
	Số 703/TB - MĐC ngày 05/12/2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Về việc kế hoạch khảo khí Học kỳ I các lớp Cao học Khóa 49
	Số 80/MĐC-ĐBCL ngày 25/02/2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thông báo Về việc rà soát, hoàn thành chấm thi, cập nhật điểm thi kết thúc HP các lớp cao học Khoá 45 đến HK1 Khoá 48
	Số 712/MĐC-ĐBCL ngày 13/12/2024
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thông báo Về việc rà soát, hoàn thành chấm thi, cập nhật điểm thi kết thúc HP các lớp cao học Khoá 45 đến HK1 Khoá 48
	Số 744/MĐC-ĐBCL ngày 26/12/2024
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thông báo kế hoạch khảo thí Học kỳ 2 (HK2) - Năm học 2024-2025
	Số 69/TB-MĐC ngày 17/02/2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thông báo Kế hoạch Khảo thí Học kỳ 1 (2025-2026)
	Số 506/TB-MĐC ngày 26/08/2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	5
	H2.02.04.05
	Báo cáo đề xuất cải tiến chất lượng trên cơ sở  phản hồi của các bên liên quan (Đợt lấy ý kiến từ 12/2024-03/2025)
	Năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Báo cáo kết quả đo lường, đánh giá chuẩn đầu ra học phần (CLO) đợt 1 năm học 2025-2026.
	Năm 2025-2026
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	6
	H2.02.04.06
	Quyết định Về việc ban hành Bộ chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy của các ngành đào tạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	Số 1420/QĐ-MĐC ngày 01 tháng 7 năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định Ban hành Đề cương chi tiết học phần các ngành đào tạo - Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	Số 1451/QĐ-MĐC ngày 03 tháng 7 năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định Ban hành Bộ Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	Số 1452/QĐ-MĐC ngày 03 tháng 7 năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	7
	H2.02.04.07
	Phiếu nhận xét thẩm định Chương trình đào tạo ngành QLTNMT mã số 7850101 năm 2023
	Năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Biên bản thẩm định Chương trình đào tạo ngành QLTNMT mã số 7850101 năm 2023
	
	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Các chỉ số duy trì ngành QLTNMT mã số 7850101 2022-2023
	
	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Rà soát các điều kiện đội ngũ giảng viên đảm bảo
	Năm 2023
	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, điều chỉnh
chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần, chuẩn đầu ra. Ngành QLTNMT mã số 7850101 Trình độ: Đại học
	
	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Báo cáo chỉnh sửa chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần, chuẩn đầu ra. QLTNMT mã số 7850101  Trình độ: Đại học
	
	Khoa Môi trường
	

	Tiêu chí 2.5

	
	1
	H2.02.05.01
	Kế hoạch học tập năm học 2020-2021
	Năm học 2020-2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Kế hoạch học tập năm học 2021-2022
	Năm học 2021-2022
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Kế hoạch học tập năm học 2022-2023
	Năm học 2022-2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	2
	H2.02.05.02
	
	
	
	

	
	
	
	Kế hoạch học tập chuẩn của CTĐT ngành QLTNMT năm 2023
	Năm học 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Kế hoạch học tập chuẩn của CTĐT ngành QLTNMT năm 2025
	Năm học 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	3
	H2.02.05.03
	CĐR của Chương trình đào tạo  QLTNMT năm 2023
	2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	CĐR của Chương trình đào tạo QLTNMT năm 2025
	2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	4
	H2.02.05.04
	Bảng đối chiếu, so sánh các phiên bản CTĐT ngành QLTNMT năm 2021, năm 2023
	2020 và 2023
	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Bảng đối chiếu so sánh chương trình đào tạo ngành QLTNMT với các chương trình tương tự  của các trường đại học trong nước năm 2023
	Năm 2023
	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Bảng so sánh liên thông ngang của chương trình đào tạo - các chuyên ngành 
	Năm 2023
	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Bảng so sánh chương trình đào tạo ngành QLTNMT với các chương trình đào tạo tương tự của nước ngoài
	Năm 2023
	Khoa Môi trường
	

	Tiêu chí 2.6

	
	1
	H2.02.06.01
	Danh sách Sinh viên dự thi Olympic cấp Trường
	Năm 2021-2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Danh sách khen thưởng sinh viên đạt giải Olympic
	Năm 2021-2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	2
	H2.02.06.02
	Tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tại các Bộ môn chủ quản, phiên làm việc tại các Tiểu ban chuyên môn và tổ chức phiên toàn thể HNKH sinh viên lần thứ 39
	Thông báo số 211/MĐC-KHCN ngày 22/4/2026

	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định cho phép thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên giai đoạn 2021-2022
	Năm 2021-2022
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Danh sách khen thưởng sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học
	Năm 2021-2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	3
	H2.02.06.03
	Kế hoạch ý tưởng khởi nghiệp sinh viên
	126/KH-MĐC ngày 23/3/2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Chương trình khởi nghiệp Quốc gia và Quốc tế
	Năm 2021-2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	4
	H2.02.06.04
	Quyết định về việc ban hành Quy định dạy học theo học chế tín chỉ tại Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	768/QĐ-MĐC ngày 15/9/2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	Số 1346/QĐ-MĐC ngày 28/12/2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	Số 754/QĐ-MĐC ngày 09/09/2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	5
	H2.02.06.05
	Triển khai các tác vụ cố vấn học tập và hướng dẫn khoa học đối với học viên cao học và NCS Tiến sĩ
	
315/KH-MĐC, 25/06/2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định về việc bổ nhiệm GVCN K68 năm học 2023-2024
	1694/QĐ-MĐC-ngày 8/11/2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định về việc Ban hành quy định về GVCN
	992/QĐ-MĐC-ngày 31/7/2024
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chí 2.7
	1
	H2.02.07.01

	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Rà soát, chỉnh sửa, cập nhât chương trình đào tạo và điều kiện duy trì ngành
	Số 151a/QĐ-MĐC, ngày 09/3/2020
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định thành lập Ban thư ký Rà soát, chỉnh sửa, cập nhât chương trình đào tạo và điều kiện duy trì ngành
	Số 152a/QĐ-MĐC, ngày 10/3/2020
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định thành lập Tổ công tác Rà soát, chỉnh sửa, cập nhât chương trình đào tạo và điều kiện duy trì ngành
	Số 152b/QĐ-MĐC, ngày 10/3/2020
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Công văn rà soát và hoàn thiện chương trình đào tạo theo định hướng CDIO
	Số 128/TB-MĐC ngày 17/3/2020
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định kiện toàn Hội đồng khoa học và đào tạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất nhiệm kỳ 2018-2023
	Số 254/QĐ-MĐC ngày 28 tháng 4 năm 2020
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Biên bản họp hội đồng khoa học và đào tạo trường
	Số 26/BBHĐKHĐT-MĐC ngày 25/6/2020
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định ban hành Bộ CTĐT trình độ đại học chính quy 4,5 năm của các ngành đào tạo.
	Số 535/QĐ-MĐC, ngày 26/6/2020
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	H2.02.07.02
	Quyết định về việc Ban hành Quy trình mở mới và rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo
	Số 318/QĐ-MĐC ngày 29/4/2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	3
	H2.02.07.03

	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo; điều kiện duy trì ngành và tự đánh giá chương trình đào tạo
	Số 659/MĐC -MĐC ngày 13 tháng 06 năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo; điều kiện duy trì ngành và tự đánh giá chương trình đào tạo
	Số 660/MĐC -MĐC ngày 13 tháng 06 năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết Định về việc thành lập Tổ công tác Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo;
điều kiện duy trì ngành và tự đánh giá chương trình đào tạo
	Số 877/MĐC -MĐC ngày 14 tháng 07 năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	4
	H2.02.07.04
	Quyết định về việc ban hành Bộ chuẩn đầu ra các ngành đào tạo tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất
	1452/QĐ-MĐC ngày 03/07/2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	5
	H2.02.07.05
	Kế hoạch cải tiến CTĐT ngành QLTNMT
	
	
	

	
	6
	H2.02.07.06
	Báo cáo kết quả đo lường đánh giá
	
	
	

	
	7
	H2.02.07.07
	Báo cáo đề xuất cải tiến chất lượng
	
	
	

	
	8
	H2.02.07.08
	Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng
	
	
	

	
	9
	H2.02.07.09
	Cập nhật chi tiết Kế hoạch tổng thể chuẩn bị đánh giá ngoài 11 chương trình đào tạo
	403MĐC.ĐBCL 15.7.2025
	Phòng ĐBCLGD
	

	
	10
	H2.02.07.10
	CTDT cac phien ban 2020,2023,2025
	
	
	

	
	11
	H2.02.07.11
	Kế hoạch tập huấn
	
	
	

	
	12
	H2.02.07.12


	Hồ sơ Hội thảo họp Khoa và Bộ môn về việc thành lập Hội đồng thẩm định rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo, điều kiện duy trì ngành trình độ đại học ngành QLTNMT của Khoa Môi trường - Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	2021




	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Hồ sơ Hội thảo họp Khoa về việc thành lập Hội đồng thẩm định rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo, điều kiện duy trì ngành trình độ đại học ngành QLTNMT của Khoa Môi trường - Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	2021-2023

	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Biên bản họp các bộ môn Về việc rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo; điều kiện duy trì ngành và Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường – Mã số: 7850101

	2021-2023

	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Biên bản họp hội đồng Khoa Môi trường Về việc rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo; điều kiện duy trì ngành và Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường – Mã số: 7850101
	2021-2023 -2025

	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Biên bản hội thảo Về việc rà soát, chỉnh sửa, cập nhật, điều chỉnh phiên bản chương trình đào tạo và Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường – Mã số: 7850101
	2021-2023
	Khoa MT
	

	
	13
	H2.02.07.13
	Bảng đối sánh CTĐT năm 2021,2023
	
	
	

	
	14
	H2.02.07.14
	Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên & chuyên viên, nhà sử dụng lao động năm 2021, theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
	Năm 2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên & chuyên viên, nhà sử dụng lao động năm 2022, theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Năm 2022
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chuẩn 3

	Tiêu chí 3.1

	
	1
	H3.03.01.01
	Triết lý giáo dục, sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi.
	2020
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	2
	H3.03.01.02
	Quyết định về việc ban hành Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi
	28/QĐ-HĐT
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	3
	H3.03.01.03
	Quyết định về việc ban hành Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2045
	45/NQ-HĐT
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	4
	H3.03.01.04
	Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi khoa MT
	2020
	Khoa MT
	

	
	5
	H3.03.01.05
	Sơ đồ tổ chức khoa MT
	2020
	Khoa MT
	

	
	6
	H3.03.01.06
	Bộ chương trình đào tạo đại học CQ 4,5 năm
	535/QD-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	7
	H3.03.01.07
	Rà soát và hoàn thiện CTĐT theo định hướng CDIO
	128/TB-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	8
	H3.03.01.08
	Bảng đối sánh CTĐT các năm 2021,2023
	
	Khoa MT
	

	
	9
	H3.03.01.09
	Bảng đối sánh CTĐT với nước ngoài
	
	Khoa MT
	

	
	10
	H3.03.01.10
	TKB sinh hoạt tuần công dân sinh viên
	2024-2025
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	11
	H3.03.01.11
	Điều chỉnh KH và nội dung học tập tuần công dân sinh viên
	512/TB-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	12
	H3.03.01.12
	Bộ chương trình đào tạo đại học CQ của các ngành ĐT
	1420/QĐ-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	13
	H3.03.01.13
	Ban hành ĐCCTHP
	536/QĐ-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	14
	H3.03.01.14
	CTĐT các phiên bản 2020,2023,2025
	
	Khoa MT
	

	
	15
	H3.03.01.15
	Phiếu khảo sát các BLQ
	
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	16
	H3.03.01.16
	Kế hoạch khảo sát các BLQ
	259/MĐC-ĐBCL
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	17
	H3.03.01.17
	Triết lý giáo dục của Trường
	45/NQ-HĐT
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	Tiêu chí 3.2
	1
	H3.03.02.01
	Bộ chương trình đào tạo đại học CQ 4,5 năm
	535/QĐ-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	2
	H3.03.02.02
	Rà soát và hoàn thiện CTĐT theo định hướng CDIO
	128/TB-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	3
	H3.03.02.03
	KH hướng dẫn điều chỉnh ND xây dựng CTĐTĐH
	130/TB-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	4
	H3.03.02.04
	KH tập huấn đo lường CĐR
	123/TB-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	5
	H3.03.02.05
	KH tập huấn đo lường CĐR
	16/TB-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	6
	H3.03.02.06
	Ban hành QĐ mở mới và rà soát điều chỉnh CTĐT
	318/QĐ-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	7
	H3.03.02.07
	KH triển khai tự đánh giá CTĐT năm 2021
	662/TB-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	8
	H3.03.02.08
	QĐ đánh giá CĐR
	3357/QĐ-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	9
	H3.03.02.09
	Bảng đối sánh CTĐT với nước ngoài
	
	Khoa MT
	

	
	10
	H3.03.02.10
	Rà soát và hoàn thiện CTĐT theo định hướng CDIO
	128/TB-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	11
	H3.03.02.11
	Bảng đối sánh CTĐT các năm 2020,2023
	
	Khoa MT
	

	
	12
	H3.03.02.12
	CTĐT các phiên bản 2020,2023
	
	Khoa MT
	

	
	13
	H3.03.02.13
	ĐCCTHP các phiên bản 2020,2023
	
	Khoa MT
	

	
	14
	H3.03.02.14
	QĐ cho phép thực hiện đề tài NCKH SV
	865/QĐ-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	15
	H3.03.02.15
	Báo cáo tổng kết HĐ NCKH năm 2021
	
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	16
	H3.03.02.16
	QĐ cho phép thực hiện đề tài NCKH SV
	1101/QĐ-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	17
	H3.03.02.17
	Thực tập TN
	217/MĐC-ĐTĐH
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	18
	H3.03.02.18
	Giảng dạy theo hình thức học tập điện tử E-Learning
	299/TB-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	19
	H3.03.02.19
	Hướng dẫn sử dụng HUMG E-Learning
	
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	20
	H3.03.02.20
	NQ ban hành quy định ĐT từ xa trình độ ĐH
	26/NQ-HĐT
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	21
	H3.03.02.21
	QĐ quy định đào tạo từ xa trình độ ĐH
	492/QĐ-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	22
	H3.03.02.22
	Thông báo đăng ký học phần giảng dạy trực tuyến
	01/MĐC-ĐHĐH
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	23
	H3.03.02.23
	Triển khai đào tạo kết hợp trực tuyến và trực tiếp (Blended Learning)
	712/MĐC-ĐHĐH
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	24
	H3.03.02.24
	Lấy ý kiến các BLQ
	207/MĐC-ĐBCL
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	25
	H3.03.02.25
	Báo cáo đề xuất cải tiến chất lượng
	2025
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	26
	H3.03.02.26
	KH tổ chức KS lấy ý kiến phản hồi các BLQ
	197/TB-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	Tiêu chí 3.3
	1
	H3.03.03.01
	ĐCCTHP các phiên bản 2020,2023
	
	Khoa MT
	

	
	2
	H3.03.03.02
	QĐ đánh giá CĐR
	3357/QĐ-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	3
	H3.03.03.03
	Bảng đối sánh CTĐT các năm 2020,2023
	
	Khoa MT
	

	
	4
	H3.03.03.04
	Rà soát và hoàn thiện CTĐT theo định hướng CDIO
	128/TB-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	5
	H3.03.03.05
	Bảng đối sánh CTĐT các năm 2020,2023
	
	Khoa MT
	

	
	6
	H3.03.03.06
	CTĐT các phiên bản 2020,2023
	
	Khoa MT
	

	
	7
	H3.03.03.07
	Rà soát và hoàn thiện CTĐT theo định hướng CDIO
	128/TB-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	8
	H3.03.03.08
	Bộ chương trình đào tạo đại học CQ 4,5 năm
	535/QD-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	9
	H3.03.03.09
	QĐ cho phép thực hiện đề tài NCKH SV
	1101/QĐ-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	10
	H3.03.03.10
	QĐ cho phép thực hiện đề tài NCKH SV
	865/QĐ-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	11
	H3.03.03.11
	Báo cáo tổng kết HĐ NCKH năm 2021
	
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	12
	H3.03.03.12
	TB thực hiện NCKH SV năm 2025-2026
	557/TB-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	13
	H3.03.03.13
	QĐ về QLHĐ nghiên cứu KH và CN
	2311/QĐ-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	14
	H3.03.03.14
	Báo cáo tổng kết HĐ NCKH năm 2021-2025
	
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	15
	H3.03.03.15
	Báo cáo chỉnh sửa CTĐT, ĐCCTHP, CĐR
	
	Khoa MT
	

	
	16
	H3.03.03.16
	Báo cáo TH kết quả rà soát CTĐT, ĐCCTHP, CĐR
	
	Khoa MT
	

	
	17
	H3.03.03.17
	QĐ đánh giá KQ rèn luyện đối với SV hệ chính quy
	1007/QĐ-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	18
	H3.03.03.18
	Phiếu đánh giá KQRL sinh viên
	
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	19
	H3.03.03.19
	Công tác giáo viên chủ nhiệm 2024-2025
	297/TB-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	20
	H3.03.03.20
	Quy chế đào tạo theo tín chỉ
	246/QĐ-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	21
	H3.03.03.21
	Tổ chức SHL 2025-2026
	24/TB-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	22
	H3.03.03.22
	QĐ về GVCN
	992/QĐ-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	23
	H3.03.03.23
	Sổ tay GV
	
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	24
	H3.03.03.24
	TB đăng ký báo cáo học thuật 2025-2026
	504/TB-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	25
	H3.03.03.25
	QĐ cho phép báo cáo học thuật 2025-2026
	561/QĐ-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	26
	H3.03.03.26
	QĐ cho phép thực hiện báo cáo học thuật tại BM 2025-2026
	2294/QĐ-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	27
	H3.03.03.27
	KH đào tạo bồi dưỡng CB, VC các ngành mới
	168/KH-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	28
	H3.03.03.28
	KH đào tạo bồi dưỡng CB, VC và người LĐ 2026
	120/KH-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	29
	H3.03.03.29
	QĐ cử giảng viên đi học tiến sĩ theo đề án 89
	1572/KH-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	30
	H3.03.03.30
	Lấy ý kiến các BLQ
	207/MĐC-ĐBCL
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	31
	H3.03.03.31
	KH tập huấn đo lường CĐR 2025-2026
	16/TB-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	32
	H3.03.03.32
	Tập huấn đo lường CĐR
	123/TB-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	33
	H3.03.03.33
	KH tổ chức KS lấy ý kiến phản hồi các BLQ
	197/TB-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	Tiêu chí 3.4
	1
	H3.03.04.01
	KH tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng khởi nghiệp 2023
	437/KH-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	2
	H3.03.04.02
	KH tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng khởi nghiệp 2024
	460/KH-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	3
	H3.03.04.03
	KH tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng khởi nghiệp 2025
	465/KH-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	4
	H3.03.04.04
	KQ cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sinh viên HUMG 2023
	672/TB-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	5
	H3.03.04.05
	KQ cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sinh viên HUMG 2024
	641/TB-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	6
	H3.03.04.06
	KQ cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sinh viên HUMG 2025
	711/TB-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	7
	H3.03.04.07
	KH tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp 2023
	452/KH-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	8
	H3.03.04.08
	KH tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp 2024
	309/KH-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	9
	H3.03.04.09
	KH tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp 2025
	393/KH-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	10
	H3.03.04.10
	TB kết quả chấm thi vòng bán kết cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ V
	221/TB-BGDĐT
	Bộ giáo dục và đào tạo
	

	
	11
	H3.03.04.11
	TB kết quả chấm thi vòng bán kết cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ VII
	211/TB-BGDĐT
	Bộ giáo dục và đào tạo
	

	
	12
	H3.03.04.12
	TB kết quả chấm thi vòng bán kết cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ VIII
	449/TB-BGDĐT
	Bộ giáo dục và đào tạo
	

	Tiêu chí 3.5
	1
	H3.03.05.01
	Điều chỉnh một số ký hiệu, nội dung quy định xây dựng CTĐT
	50/MĐC-ĐTĐH
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	2
	H3.03.05.02
	Ban hành QĐ mở mới và rà soát điều chỉnh CTĐT
	318/QĐ-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	3
	H3.03.05.03
	Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật ĐCCTHP
	322/MĐC-ĐTĐH
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	4
	H3.03.05.04
	Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật CTĐT
	530/MĐC-ĐTĐH
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	5
	H3.03.05.05
	Bộ chương trình đào tạo đại học CQ của các ngành ĐT
	1420/QĐ-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	6
	H3.03.05.06
	QĐ ban hành ĐCCTHP
	1451/QĐ-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	7
	H3.03.05.07
	QĐ CĐR
	1452/QĐ-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	8
	H3.03.05.08
	QĐ thành lập ban chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, cập nhật CTĐT
	661/QĐ-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	9
	H3.03.05.09
	QĐ kiện toàn ban chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, cập nhật CTĐT
	1212/QĐ-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	10
	H3.03.05.10
	Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật tự đánh giá CTĐT
	397/MĐC-ĐTĐH
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	11
	H3.03.05.11
	TB đăng ký hình thức thi kết thúc học phần 2020-2021
	218/TB-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	12
	H3.03.05.12
	TB kế hoạch khảo thí
	613/TB-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	13
	H3.03.05.13
	QĐ ban hành công tác khảo thí
	1298/QĐ-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	14
	H3.03.05.14
	Công tác khảo thí
	89/TB-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	15
	H3.03.05.15
	QĐ đánh giá CĐR
	3357/QĐ-MĐC
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	16
	H3.03.05.16
	Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ SV về CL HP
	
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	17
	H3.03.05.17
	Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ SV về TV, QCCSXH
	
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	18
	H3.03.05.18
	Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ SV cuối khóa
	
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	19
	H3.03.05.19
	Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ cựu SV
	
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	20
	H3.03.05.20
	Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ GV về CL
	
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	21
	H3.03.05.21
	Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ GV về môi trường làm việc
	
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	22
	H3.03.05.22
	Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ NV
	
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	23
	H3.03.05.23
	Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ NLĐ
	
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	24
	H3.03.05.24
	Biên bản họp HĐK
	
	Khoa MT
	

	
	25
	H3.03.05.25
	Bản mô tả CTĐT
	
	Khoa MT
	

	Tiêu chuẩn 4: Đánh giá kết quả học tập

	Tiêu chí 4.1

	
	1
	H4.04.01.01
	Quy chế đào tạo theo tín chỉ
	2346/QĐ-MĐC ngày 10/10/2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	276/QĐ-MĐC ngày 12/3/2015
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	Công báo số 555+556 ngày 1/6/2014
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Hệ thống Quản lý đào tạo tín chỉ Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quy chế đào tạo theo tín chỉ các năm 2013, 2015, 2018
	QĐ số:388/QĐ-ĐTĐH ngày 18/4/2013; Quyết Định về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ
QĐ số:276/QĐ-MĐC ngày 12/3/2015 Quyết Định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ 
QĐ Số:1740/QĐ-MĐC ngày 26/11/2018 Quyết Định về việc ban hành “Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	2
	H4.04.01.02
	Quyết định ban hành Quy định công tác khảo thí Trường ĐH Mỏ - Địa chất.
	Số 1298/QĐ-MĐC ngày 20/12/2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	3
	H4.04.01.03
	Quyết định về việc ban hành Quy định về Bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	Số 2695QĐ-MĐC ngày 12/11/2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định ban hành Quy định công tác khảo thí Trường ĐH Mỏ - Địa chất.
	Số 1298/QĐ-MĐC ngày 20/12/2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định về việc ban hành Sổ tay bảo đảm chất lượng bên trong Trường ĐH Mỏ - Địa chất năm học 2023-2024
	Số 1575QĐ-MĐC ngày 13/10/2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định về việc ban hành Quy định thi kết thúc học phần trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch Covid-19
	Số 397QĐ-MĐC ngày 21/5/2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định về việc ban hành Quy định thi kết thúc học phần trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch covid-19
	Số 774QĐ-MĐC ngày 20/9/2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thông báo về việc rà soát, cập nhật đề thi năm học 2025-2026
	Số 703/TB - MĐC ngày 05/12/2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Về việc kế hoạch khảo khí Học kỳ I các lớp Cao học Khóa 49
	Số 80/MĐC-ĐBCL ngày 25/02/2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thông báo Về việc rà soát, hoàn thành chấm thi, cập nhật điểm thi kết thúc HP các lớp cao học Khoá 45 đến HK1 Khoá 48
	Số 712/MĐC-ĐBCL ngày 13/12/2024
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thông báo Về việc rà soát, hoàn thành chấm thi, cập nhật điểm thi kết thúc HP các lớp cao học Khoá 45 đến HK1 Khoá 48
	Số 744/MĐC-ĐBCL ngày 26/12/2024
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thông báo kế hoạch khảo thí Học kỳ 2 (HK2) - Năm học 2024-2025
	Số 69/TB-MĐC ngày 17/02/2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thông báo Kế hoạch Khảo thí Học kỳ 1 (2025-2026)
	Số 506/TB-MĐC ngày 26/08/2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	4
	H4.04.01.04
	Hướng dẫn  Đánh giá TTTN, Luận văn (Rubric)
	Phòng ĐBCL
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	5
	H4.04.01.05
	ĐCCTHP ngành QLTNMT các phiên bản
	Đề cương chi tiết các học phần bao gồm các phiên bản khác nhau.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	6
	H4.04.01.06
	Quyết định về việc ban hành Bộ chuẩn đầu ra các ngành đào tạo tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất
	1452/QĐ-MĐC ngày 03/07/2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	7
	H4.04.01.07
	Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá Chuẩn đầu ra của Trường Đại học Mỏ-Địa chất
	3357/QĐ-MĐC ngày 31/12/2025
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	8
	H4.04.01.08
	Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá Chuẩn đầu ra Trường ĐH Mỏ-Địa chất năm 2025
	Số 3357/QĐ-MĐC ngày 31/12/2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	CĐR của Chương trình đào tạo QLTNMT năm 2025 
	Năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Ma trận tích hợp chuẩn đầu ra ngành QLTNMT năm 2025
	Năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	9
	H4.04.01.09
	CĐR của Chương trình đào tạo QLTNMT năm 2023 
	Năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Ma trận tích hợp chuẩn đầu ra ngành QLTNMT năm 2023
	Năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Chương trình đào tạo ngành QLTNMT năm 2023
	Năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Kế hoạch học tập chuẩn ngành QLTNMT năm 2023
	Năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Mô tả tóm tắt nội dung học phần ngành QLTNMT năm 2023
	Năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	CĐR của Chương trình đào tạo QLTNMT năm 2025 
	Năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Ma trận tích hợp chuẩn đầu ra ngành QLTNMT năm 2025
	Năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Chương trình đào tạo ngành QLTNMT năm 2025
	Năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Kế hoạch đào tạo ngành QLTNMT năm 2025
	Năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	10
	H4.04.01.10
	Quyết định chuẩn trình độ ngoại ngữ và công nghệ thông tin
	1164/QĐ-MĐC ngày 02/12/2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	11
	H4.04.01.11
	Quy trình đánh giá tốt nghiệp HUMG
	2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	12
	H4.04.01.12
	Quyết định ban hành Bộ CTĐT trình độ đại học chính quy 4,5 năm của các ngành đào tạo.
	Số 535/QĐ-MĐC, ngày 26/6/2020
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	13
	H4.04.01.13
	Quyết định về việc Ban hành Quy trình mở mới và rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo
	Số 318/QĐ-MĐC ngày 29/4/2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	14
	H4.04.01.14
	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo; điều kiện duy trì ngành và tự đánh giá chương trình đào tạo
	Số 659/MĐC -MĐC ngày 13 tháng 06 năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo; điều kiện duy trì ngành và tự đánh giá chương trình đào tạo
	Số 660/MĐC -MĐC ngày 13 tháng 06 năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết Định về việc thành lập Tổ công tác Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo;
điều kiện duy trì ngành và tự đánh giá chương trình đào tạo
	Số 877/MĐC -MĐC ngày 14 tháng 07 năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Bảng đối chiếu, so sánh các phiên bản CTĐT ngành QLTNMT năm 2020, năm 2023
	2020 và 2023
	Khoa MT
	

	
	
	
	Bảng đối chiếu so sánh chương trình đào tạo ngành QLTNMT với các chương trình tương tự  của các trường đại học trong nước năm 2023
	Năm 2023
	Khoa MT
	

	
	
	
	Bảng so sánh liên thông ngang của chương trình đào tạo - các chuyên ngành 
	Năm 2023
	Khoa MT
	

	
	
	
	Bảng so sánh chương trình đào tạo QLTNMT với các chương trình đào tạo tương tự của nước ngoài
	Năm 2023
	Khoa MT
	

	
	
	H4.04.01.14
	Bản mô tả CTDT ngành QLTNMT 2020
	Năm 2020
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chí 4.2. 

	
	1
	H4.04.02.01
	Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra và ĐBCL năm học 2023-2024, 2024-2025 của phòng ĐBCL.

	Năm 2023, năm 2024 và năm 2025.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 của Khoa Môi trường
	Năm học 2020-2021
	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Báo cáo tổng kết năm học 2023-2024 của Khoa Môi trường
	Năm học 2023-2024
	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Báo cáo tổng kết năm học 2024-2025 của Khoa Môi trường
	Năm học 2024-2025
	Khoa Môi trường
	

	
	2
	H4.04.02.02
	Báo cáo tổng kết công tác đào tạo cấp trường
	Năm học 2017-2022
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	3
	H4.04.02.03
	Thông báo kế hoạch khảo thí Học kỳ 2 (HK2) - Năm học 2024-2025
	69TB.MĐC 17.02.2025
	Phòng ĐBCLGD
	

	
	
	
	Thông báo khảo thí Học kỳ 1 (HK25K1) - Năm học 2025-2026
	506TB.MĐC 26.8.2025
	Phòng ĐBCLGD
	

	
	
	
	Thông báo Vv Kế hoạch khảo thí Học kỳ 2 - Năm học 2023-2024
	70TB.MĐC 05.03.2024
	Phòng ĐBCLGD
	

	
	
	
	Thông báo Vv kế hoạch khảo thí Học kỳ I năm học 2024-2025
	428TB.MĐC 15.8.2024
	Phòng ĐBCLGD
	

	
	
	
	Vv thông báo công tác khảo thí học kỳ II năm học 2022-2023
	89TB.MĐC 24.02.2023
	Phòng ĐBCLGD
	

	
	
	
	Vv thông báo công tác khảo thí học kỳ 2B năm học 2022-2023
	228TB.MĐC 28.4.2023
	Phòng ĐBCLGD
	

	
	4
	H4.04.02.04
	Hồ sơ, tài liệu về triển khai tuần sinh hoạt công dân đầu khóa:
	
	
	

	
	
	
	V/việc thực hiện Tuần công dân sinh viên năm học 2019-2020
	Số 452/QĐ-MĐC ngày 12 tháng 8 năm 2019
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thời khoá biểu thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV”
cho sinh viên chính quy giữa khoá và cuối khoá năm học 2021 - 2022
	Số 588/QĐ-MĐC ngày 10 tháng 11 năm 2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thời khoá biểu thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV”
cho sinh viên chính quy giữa khoá và cuối khoá năm học 2022 - 2023
	Số 545/QĐ-MĐC ngày 10 tháng 10 năm 2022
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thông báo Thời khoá biểu “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” cho sinh viên chính quy giữa khoá và cuối khoá năm học 2022 - 2023
	Số 436/QĐ-MĐC ngày 10 tháng 8 năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thời khóa biểu sinh hoạt tuần công dân sinh viên năm học 2023-2024 Khoa Môi trường
	Kèm theo Kế hoạch số 407/ KH-MĐC ngày 26 tháng 7 năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thông báo Thời khoá biểu “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” cho sinh khóa 67,68,69 năm học 2025-2026 (đợt 1)
	Số 452/QĐ-MĐC ngày 4 tháng 8 năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Thông báo V/v phân công giáo viên chủ nhiệm và triển khai sinh hoạt lớp k70 ( đợt 2)
	Số 514/QĐ-MĐC ngày 29 tháng 8 năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Bài giảng nhập môn ngành QLTNMT, Đề cương chi tiết nhập môn ngành QLTNMT, câu hỏi bài tập nhóm.
	Khoa Môi trường
	
	

	
	
	
	Quyết định về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất”
	Số 2346/QĐ-MĐC, ngày 10 tháng 10 năm 2025.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	5
	H4.04.02.05
	HĐ mua phần mềm Kipos
	01/2024
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	6
	H4.04.02.06
	Quyết định buộc thôi học và cảnh báo học tập các năm
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định buộc thôi học và cảnh báo học tập năm 2020
	Quyết định 1079 ngày 30/10/2020
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định buộc thôi học và cảnh báo học tập các năm 2025
	Quyết định 2180 ngày 24/09/2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	7
	H4.04.02.07
	Kế hoạch và kết quả khảo sát
	
	
	

	
	
	
	
Thông báo kế hoạch tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan

	197/TB-MĐC

10/04/2026

	Phòng ĐBCLGD
	

	
	
	
	Thông báo về việc Kết luận cuộc họp Rà soát công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan
	110TB.MĐC 13.03.2025
	Phòng ĐBCLGD
	

	
	
	
	Thông báo kế hoạch tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan năm 2021
	466TB.MĐC 09.9.2021
	Phòng ĐBCLGD
	

	Tiêu chí 4.3

	
	1
	H4.04.03.01
	Báo cáo tổng kết công tác đào tạo cấp trường các năm 2021-2025
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	2
	H4.04.03.02
	Báo cáo tổng kết công tác đào tạo cấp khoa 2021-2025
	
	Khoa Môi trường, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	3
	H4.04.03.03
	Quy trình xét tốt nghiệp HUMG
	Năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chí 4.4. Các phương pháp đánh giá kết quả học tập được thể hiện qua ma trận, tiêu chí và mức độ đánh giá, đáp án, thang điểm chi tiết, kế hoạch đánh giá và các quy định cụ thể để bảo đảm độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng.

	
	1
	H4.04.04.01
	Lịch thi HK1B năm học 2025-2026
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	2
	H4.04.04.02
	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo; điều kiện duy trì ngành và tự đánh giá chương trình đào tạo
	Số 659/MĐC -MĐC ngày 13 tháng 06 năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo; điều kiện duy trì ngành và tự đánh giá chương trình đào tạo
	Số 660/MĐC -MĐC ngày 13 tháng 06 năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Quyết Định về việc thành lập Tổ công tác Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo;
điều kiện duy trì ngành và tự đánh giá chương trình đào tạo
	Số 877/MĐC -MĐC ngày 14 tháng 07 năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	Bảng đối chiếu, so sánh các phiên bản CTĐT ngành QLTNMT năm 2020, năm 2023
	2020 và 2023
	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Bảng đối chiếu so sánh chương trình đào tạo ngành QLTNMT với các chương trình tương tự  của các trường đại học trong nước năm 2023
	Năm 2023
	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Bảng so sánh liên thông ngang của chương trình đào tạo - các chuyên ngành
	Năm 2023
	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Bảng so sánh chương trình đào tạo ngành QLTNMT với các chương trình đào tạo tương tự của nước ngoài
	Năm 2023
	Khoa Môi trường
	

	
	3
	H4.04.04.03
	Biên bản họp về việc triển khai kế hoạch rà soát, cải tiến CTĐT
	
	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Hồ sơ Hội thảo họp Khoa và Bộ môn về việc thành lập Hội đồng thẩm định rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo, điều kiện duy trì ngành trình độ đại học ngành QLTNMT
	2021



	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Hồ sơ Hội thảo họp Khoa về việc thành lập Hội đồng thẩm định rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo, điều kiện duy trì ngành trình độ đại học ngành QLTNMT
	2021-2023

	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Biên bản họp các bộ môn Về việc rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo; điều kiện duy trì ngành và Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành: QLTNMT

	2021-2023

	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Biên bản họp hội đồng Khoa Môi trường Về việc rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo; điều kiện duy trì ngành và Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành: QLTNMT

	2021-2023 -2025 

	Khoa Môi trường
	

	
	
	
	Biên bản hội thảo Về việc rà soát, chỉnh sửa, cập nhật, điều chỉnh phiên bản chương trình đào tạo và Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành: QLTNMT
	2021-2023
	Khoa Môi trường
	

	Tiêu chí 4.5. Các phương pháp đánh giá kết quả học tập bảo đảm đo lường được mức độ đạt chuẩn đầu ra của từng học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

	Tiêu chí 4.6. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời cho người học để người học cải thiện việc học tập, phương pháp học tập và kết quả học tập.

	
	
	H4.04.06.01.
	QĐ 1070 quy định đánh giá KQRL
	
	
	

	Tiêu chuẩn 5:  Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên

	Tiêu chí 5.1.  Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên tham gia chương trình đào tạo được thực hiện nhằm bảo đảm về số lượng và chất lượng đáp ứng các yêu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và kết nối phục vụ cộng đồng

	
	1
	H5.05.01.01
	Chiến lược phát triển Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

	Số 45/QĐ-HĐT, ngày 8 tháng 9 năm 2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	2
	H5.05.01.02
	Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức của Trường Đại học – Mỏ địa chất;
	Số 86/KH-MĐC, ngày 3 tháng 3 năm 2020
Số 161/KH-MĐC, ngày 9 tháng 4 năm 2021
Số 168/KH-MĐC, ngày 4 tháng 4 năm 2022
Số 16/KH-HĐT, ngày 8 tháng 3 năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	3
	H5.05.01.03
	Đề án vị trí việc làm 2023-2025
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	4
	H5.05.01.04
	  Bản mô tả công việc của vị trí việc làm

	

	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	5
	H5.05.01.05
	Báo cáo HNCBVC hàng năm
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	6
	H5.05.01.06
	Thống kê kinh phí được đầu tư cho phát triển đội ngũ viên chức, giảng viên và nghiên cứu viên giai đoạn 2021-2025
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	7
	H5.05.01.07
	Khung năng lực của vị trí việc làm
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	8
	H5.05.01.08
	Quyết định cử giảng viên đi bồi dưỡng
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chí 5.2. Số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình đào tạo theo quy định; khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được đo lường, giám sát để cải tiến chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và kết nối phục vụ cộng đồng.

	
	9
	H5.05.02.01
	Báo cáo  HNCBVC hàng năm của Khoa Môi trường
	
	Khoa Môi trường
	

	
	10
	H5.05.02.02
	Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	Số 2311/NQ-MĐC, ngày 25 tháng 12 năm 2023.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	11
	H5.05.02.03
	Quy định về Chế độ làm việc đối với viên chức giảng dạy
	Số 210/NQ-MĐC, ngày 26 tháng 3 năm 2021.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	12
	H5.05.02.04
	Báo cáo tổng kết hoạt động khcn giai đoạn 2021-2025, định hướng hoạt động khcn giai đoạn 2026-2030
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	13
	H5.05.02.05
	Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, phân loại tập thể và cá nhân 
	Quyết định số: 966 /QĐ-MĐC ngày 2 tháng 11 năm 2021
Quyết định số: /QĐ-MĐC ngày tháng năm 2022; 1326/QĐ-MĐC ngày 18 tháng 9 năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chí 5.3. Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định, được đánh giá và được thông tin tới các bên có liên quan trực tiếp

	
	16
	H5.05.03.01
	Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.
	Số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	

	
	14
	H5.05.03.02
	Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân và tập thể thuộc trường ĐH Mỏ - Địa chất
	Số 48/QĐ-HĐT, ngày 30 tháng 9 năm 2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	15
	H5.05.03.03
	Quy định về công tác thi đua, khen thưởng
của trường Đại học mỏ - Địa chất
	Số 50/NQ-HĐT ngày 30 tháng 9 năm 2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	16
	H5.05.03.04
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức và người lao động giai đọa 2021-2025
	Số 661/KH-MĐC, ngày 10 tháng 12 năm 2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	17
	H5.05.03.07
	Biên bản họp Khoa 2020-2025; Báo cáo tiếp nhận và xử lý phản hồi của NH 2020-2025
	
	Khoa Môi trường
	Thiếu

	Tiêu chí 5.4:   Giảng viên, nghiên cứu viên được phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực và kinh nghiệm

	
	1
	H5.05.04.01
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	50/NQ-HĐT ngày 19/01/2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chí 5.5.  Việc bổ nhiệm/thăng tiến của giảng viên, nghiên cứu viên dựa trên hệ thống đánh giá năng lực, kết quả giảng dạy, nghiên cứu viên và kết nối phục vụ cộng đồng

	
	1
	H5.05.05.01
	Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý thuộc Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	91/NQ-HĐT ngày  26/4/2022
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	2
	H5.05.05.02
	Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân và tập thể thuộc Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	147/NQ-HĐT ngày 24 tháng 10 năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	3
	H5.05.05.03
	Khối lượng giảng dạy năm 2025
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	4
	H5.05.05.04
	Quyết định thi đua khen thưởng tập thể và viên chức, người lao động năm học 2020-2021
	1272/QĐ-MĐC ngày 16 tháng 12 năm 2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chí 5.6. Trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của giảng viên, nghiên cứu viên được xác định rõ ràng theo quy định và được phổ biến để thực hiện

	
	1
	H5.05.06.01
	Sổ tay giảng dạy và học tập
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	2
	H5.05.06.02
	Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng và cử cán bộ viên chức đi học các ngành mới phù hợp với định hướng mở ngành và phát triển của  Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	Sô 68/KH-MĐC, ngày 04/4/2022
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	3
	H5.05.06.03
	Kế hoạch và chiến lược phát triển Khoa Môi trường năm 2020-2025
	
	Khoa Môi trường
	

	
	4
	H5.05.06.04
	Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức và người lao động giai đoạn 2021-2025
	Số 661/KH-MĐC, ngày 10/12/2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chí 5.7. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn của giảng viên, nghiên cứu viên được xác định có tính hệ thống; các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng được triển khai để đáp ứng nhu cầu

	
	1
	H5.05.07.01
	Thống kê kinh phí được đầu tư cho phát triển đội ngũ viên chức, giảng viên và nghiên cứu viên giai đoạn 2021-2025
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	2
	H5.05.07.02
	Danh sách viên chức được đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hàng năm
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	3
	H5.05.07.03
	kết quả khảo sát về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên, NCV
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	4
	H5.05.07.04
	Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức và người lao động năm 2026
	Số 120/KH-MĐC, ngày 19/3/2026
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chí 5.8. Công tác quản lý để đánh giá chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của giảng viên, nghiên cứu viên bao gồm cả việc khen thưởng và công nhận được triển khai theo quy định, quy trình cụ thể

	
	
	H5.05.07.01
	Bản đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu kpis năm học 
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	H5.05.07.02
	Tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	49/NQ-HĐT ngày 30 tháng 9 năm 2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	
	H5.05.07.03
	Các quyết định khen thưởng
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chuẩn 6: Các dịch vụ hỗ trợ người học

	Tiêu chí 6.1.  Chính sách, tiêu chí và quy trình tuyển sinh được xác định rõ ràng theo yêu cầu của chương trình đào tạo; được công bố công khai và được cập nhật .

	
	1
	H6.06.01.01
	Quyết định về việc ban hành quy chế tuyển sinh trình độ đại học;

	Số 277/QĐ-MĐC, ngày 21 tháng 3 năm 2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	2
	H6.06.01.02
	Quyết định về việc ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học của Trường Đại học  Mỏ – địa chất;
	Số 292/QĐ-MĐC, ngày 20 tháng 4 năm 2021
Số 702/QĐ-MĐC, ngày 20 tháng 6 năm 2022
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	3
	H6.06.01.03
	Đề án tuyển sinh giai đoạn 2020-2025
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	4
	H6.06.01.04
	 Thông tin tuyển sinh giai đoạn 2020-2025

	

	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	5
	H6.06.01.05
	Kế Hoạch Và Thủ Tục Nhập Học Đại Học Hệ Chính Quy
	https://ts.humg.edu.vn/tuyen-sinh/Pages/Thong-tin-tuyen-sinh.aspx?ItemID=7091
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	6
	H6.06.01.06
	Báo cáo kết quả tuyển sinh
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	7
	H6.06.01.07
	Hình thức tuyển sinh được đăng kí công khai đa phương tiện
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	8
	H6.06.01.08
	Thống kê kết quả tuyển sinh ngành QLTNMT giai đoạn 2020-2024
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chí 6.2. Năng lực của đội ngũ cung cấp dịch vụ hỗ trợ được xác định rõ ràng trong tiêu chí tuyển dụng, trong phân công nhiệm vụ và được đánh giá để bảo đảm phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan.

	
	9
	H6.06.02.01
	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Mỏ - Địa chất;
	Số 05/NQ-HĐT, ngày 19 tháng 01 năm 2021.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	Thiếu

	
	10
	H6.06.02.02
	Đề án vị trí việc làm; Bản mô tả công việc; Khung năng lực các vị trí việc làm
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	11
	H6.06.02.03
	Nghị quyết về việc ban hành Quy định tuyển dụng, sử dụng, quản lý và xử lý kỷ luật viên chức, người lao động của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	Số 98/NQ-HĐT, ngày 6 tháng 4 năm 2022.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	12
	H6.06.02.04
	Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	Số 436/TB-MĐC, ngày 20 tháng 8 năm 2024.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	13
	H6.06.02.05
	Nghị quyết về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân và tập thể của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	Số 48/NQ-HĐT ngày 30/9/2021;  Số 82/NQ-HĐT ngày 25/1/2022
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	14
	H6.06.02.06
	Ban hành quy chế Quy chế quản lý sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	Số 2007/QĐ-MĐC, ngày 31 tháng 12 năm 2019.
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	15
	H6.06.02.07
	Kế hoạch, kinh phí đào tạo, phát triển đội ngũ GV, NCV
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chí 6.3. Kế hoạch ngắn hạn và dài hạn đối với dịch vụ hỗ trợ người học (học thuật và phi học thuật) được xây dựng, triển khai thực hiện để bảo đảm đáp ứng đầy đủ và có chất lượng các dịch vụ hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và kết nối phục vụ cộng đồng

	
	16
	H6.06.03.01
	Nghị quyết về việc ban hành chiến lược phát triển của Trường Đại học Mỏ - Địa chất giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045.
	Số 45/NQ-HĐT ngày 8 tháng 9 năm 2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	17
	H6.06.03.02
	Kế hoạch chiến lược phát triển Khoa Môi trường
	
	Khoa Môi trường
	

	
	18
	H6.06.03.03
	Báo cáo thống kê đội ngũ nhân viên
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	19
	H6.06.03.04
	
	
	
	

	
	20
	H6.06.03.05
	Các Quyết định bổ nhiệm giáo viên chủ nhiệm
	Số 1860/QĐ-MĐC, ngày 18 tháng 8 năm 2025
Số 2096/QĐ-MĐC, ngày 18 tháng 9 năm 2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	21
	H6.06.03.06
	Kết quả khảo sát ý kiến GV, SV 2020-2025; Báo cáo tổng hợp khảo sát 2020-2025
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	22
	H6.06.03.07
	Biên bản họp Khoa 2020-2025; Báo cáo tiếp nhận và xử lý phản hồi của NH 2020-2025
	
	Khoa Môi trường
	

	
	23
	H6.06.03.08
	Báo cáo hội nghị cán bộ viên chức Khoa Môi trường năm 2021-22; 2022-23; 2023-24
	
	Khoa Môi trường
	

	
	24
	H6.06.03.09
	Báo cáo tổng kết năm học Khoa Môi trường năm 2020-21; 2021-22; 2022-23; 2023-24
	
	Khoa Môi trường
	

	Tiêu chí 6.4:  Có hệ thống quản lý đào tạo phù hợp để giám sát, ghi nhận tiến độ, kết quả và khối lượng học tập của người học; phản hồi và hỗ trợ cải thiện việc học tập được triển khai kịp thời.

	
	25
	H6.06.04.01
	Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	276/QĐ-MĐC ngày 12/3/2015
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	26
	H6.06.04.02
	Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	Công báo số 555+556 ngày 1/6/2014
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	

	
	27
	H6.06.04.03
	Hệ thống Quản lý đào tạo tín chỉ Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	28
	H6.06.04.04
	Các quyết định bổ nhiệm giáo viên chủ nhiệm các năm học
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	29
	H6.06.04.05
	Quy định về sử dụng email humg cho sinh viên  Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	2661/QĐ-MĐC ngày 22/12/2016
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	30
	H6.06.04.06
	Trang web của  Trường ĐH Mỏ - Địa chất về đánh giá kết quả học tập của người học
	
	
	

	
	31
	H6.06.04.07
	Quy chế quản lý sinh viên  Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	2007/QĐ-MĐC ngày 31/12/2019
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	32
	H6.06.04.08
	Trang web của  Trường ĐH Mỏ - Địa chất về thủ tục khiếu nại kết quả học tập
	
	
	

	
	33
	H6.06.04.09
	Tài liệu hướng dẫn Quy trình quản lý đánh giá
	
	
	

	
	34
	H6.06.04.10
	Quy định về đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên  Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	1070/QĐ-MĐC ngày 17/08/2017
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	35
	H6.06.04.11
	Thông báo, nội dung sinh hoạt lớp
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	36
	H6.06.04.12
	Báo cáo tổng kết công tác đào tạo cấp trường
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	37
	H6.06.04.13
	Báo cáo tổng kết công tác đào tạo cấp khoa
	
	Khoa Môi trường, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	38
	H6.06.04.14
	Các quyết định về việc cho phép sinh viên nghỉ học tạm thời, buộc thôi học
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	39
	H6.06.04.15
	Báo cáo đánh giá, dự đoán xu thế tỉ lệ tốt nghiệp, thôi học của NH tham gia CTĐT và các biện pháp cải tiến CL
	
	
	

	
	40
	H6.06.04.16
	Quyết định chuẩn trình độ ngoại ngữ và công nghệ thông tin
	1164/QĐ-MĐC ngày 02/12/2021
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	41
	H6.06.04.17
	Danh sách xử lý học tập
	
	
	

	
	42
	H6.06.04.18
	Kế hoạch đào tào ngành QLTNMT
	
	
	

	
	43
	H6.06.04.19
	Sơ đồ kế hoạch đào tào ngành QLTNMT
	
	
	

	
	44
	H6.06.04.20
	Phân bổ học bổng và khen thưởng cho sinh vien
	
	
	

	
	45
	H6.06.04.21
	Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người học về công tác đánh giá học tập
	
	
	

	[bookmark: _Toc224310558][bookmark: _Toc224825469]Tiêu chí 6.5. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và tăng khả năng có việc làm của người học

	
	46
	H6.06.05.01
	Quy chế quản lý sinh viên  Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	2007/QĐ-MĐC ngày 31/12/2019
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	47
	H6.06.05.02
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong trường ĐH Mỏ-Địa chất
	176/NQ-HĐT ngày 19/12/2023
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	48
	H6.06.05.03
	Qu1y định tuần công dân sinh viên và sinh hoạt lớp
	2008/QĐ-MĐC ngày 31/12/2019
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	49
	H6.06.05.04
	Quy định về sử dụng email HUMG cho sinh viên
	2661/QĐ-MĐC ngày 22/12/2016
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	50
	H6.06.05.05
	Ký túc xá hỗ trợ sinh viên trường ĐH Mỏ-Địa chất
	
	
	

	
	51
	H6.06.05.06
	Hợp đồng khám sức khỏe cho sinh viên
	
	
	

	
	52
	H6.06.05.07
	Công tác y tế học đường, phòng chống dịch bệnh trong trường học
	
	
	

	
	53
	H6.06.05.08
	Công tác giám sát an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch
	
	
	

	
	54
	H6.06.05.09
	Thông báo miễn giảm HP trợ cấp XH cho SV và danh sách
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	55
	H6.06.05.10
	Một số học bổng hỗ trợ cho sinh viên khác
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	56
	H6.06.05.11
	Các câu lạc bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	
	
	

	
	57
	H6.06.05.12
	Minh chứng ảnh chụp hoạt động phong trào, ngoại khóa
	
	
	

	
	58
	H6.06.05.13
	Minh chứng Website, app của Nhà trường cung cấp thông tin đào tạo
	
	
	

	
	59
	H6.06.05.14
	Thông báo đăng ký môn học
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	60
	H6.06.05.15
	Các QĐ bổ nhiệm GVCN 2020-2025
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	61
	H6.06.05.16
	Quy định về Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập
	
	
	

	
	62
	H6.06.05.17
	Thông báo triển khai NCKH SV 2020-2026
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	63
	H6.06.05.18
	Quyết định cho phép thực hiện NCKH SV 2020-2026
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	64
	H6.06.05.19
	Minh chứng hoạt động NCKH SV
	
	
	

	
	65
	H6.06.05.20
	Thông báo thi Olympic 2020-2026
	
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	66
	H6.06.05.21
	Danh sách sinh viên được khen thưởng 2025
	
	
	

	
	67
	H6.06.05.22
	Khóa học và Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp
	
	
	

	
	68
	H6.06.05.23
	Quy định giới thiệu kết nạp Đảng viên cho đoàn viên sinh viên
	01/QĐ-ĐTN ngày 21/01/2025
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	69
	H6.06.05.24
	Minh chứng bồi dưỡng kỹ năng và tư vấn việc làm
	
	
	

	
	70
	H6.06.05.25
	Khảo sát việc làm và kết quả
	
	
	

	
	71
	H6.06.05.26
	Kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của các hoạt động ngoại khóa và tư vấn
	
	
	

	[bookmark: _Toc224310559][bookmark: _Toc224825470]Tiêu chí 6.6. Các dịch vụ hỗ trợ người học được định kỳ đánh giá, đối sánh và cải tiến chất lượng

	
	72
	H6.06.06.01
	Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi các bên liên quan
	179/TB-MĐC ngày 10/04/2026
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	73
	H6.06.06.02
	Phiếu khảo sát ý kiến phản hồi các bên liên quan
	
	
	

	
	74
	H6.06.06.03
	Kế hoạch năm học
	192/NQ-HĐT ngày 07/12/2022
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	
	75
	H6.06.06.04
	Báo cáo tự đánh giá  ngành QLTNMT 2025
	
	Khoa Môi trường, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chuẩn 7

	Tiêu chí 7.1

	
	1
	H7.01.01.01
	Sơ đồ tổng thể bố trí các khu nhà A, B, giảng đường, phòng chức năng.
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	2
	H7.01.01.02
	Bảng thống kê tổng hợp số phòng học, diện tích học tập toàn trường.
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	3
	H7.01.01.03
	Bảng chi tiết diện tích học tập, thí nghiệm theo từng nhà
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	4
	H7.01.01.04
	Mặt bằng chi tiết các tầng nhà A (phòng học, PTN, phòng làm việc)
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	5
	H7.01.01.05
	Mặt bằng chi tiết nhà B
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	6
	H7.01.01.06
	Mặt bằng nhà C12 (có thư viện, các phòng chức năng)
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	7
	H7.01.01.07
	Mặt bằng nhà D
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	8
	H7.01.01.08
	Mặt bằng giảng đường G
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	9
	H7.01.01.09
	Mặt bằng giảng đường F
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chí 7.2

	
	
1
	H7.02.01.01
	Quy định về quản lý, sử dụng phòng thí nghiệm, xưởng thực hành của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	2
	H7.02.01.02
	Mặt bằng các nhà có PTN dùng chung (Vật lý – Hóa học, Sức bền vật liệu, Máy – Thiết bị công nghiệp).
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	3
	H7.02.01.03
	Bảng thống kê số phòng và diện tích thí nghiệm, thực hành (các dòng có số phòng thí nghiệm).
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	4
	H7.02.01.04
	Quyết định số 306/QĐ-MĐC
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chí 7.3

	
	1
	H7.03.01.01
	Mặt bằng nhà C12 tầng 
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	2
	H7.03.01.02
	Thống kê số lượng sách, tạp chí thư viện
	
	Trung tâm thông tin thư viện
	

	
	3
	H7.03.01.03
	Báo cáo thống kê sách, báo, giáo trình bổ sung năm 2021
	
	Trung tâm thông tin thư viện
	

	
	4
	H7.03.01.04
	Thống kê kinh phí đầu tư CSVC 2017-2022
	
	Phòng Cơ sở vật chất
	

	
	5
	H7.03.01.05
	Hợp đồng mua bản quyền phần mềm
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	6
	H7.03.01.06
	Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên
	
	Trung tâm thông tin thư viện
	

	Tiêu chí 7.4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 7.5
	1
	H7.04.01.01
	Hợp đồng mua bản quyền phần mềm
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	2
	H7.04.01.02
	Kinh phí mua sắm cơ sở vật chất
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	3
	H7.04.01.03
	Hợp đồng mua phần mềm khảo thí
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	4
	H7.04.01.04
	Hợp đồng mua phần mềm Office 365 và phần mềm HUMG eOFFICE trong điều hành văn bản.
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	5
	H7.04.01.05
	Hợp đồng nâng cấp hạ tầng thông tin
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	6
	H7.04.01.06
	Hợp đồng mua sắm cơ sở vật chất
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	7
	H7.04.01.07
	Các báo cáo khảo sát mức độ hài lòng (thường nằm trong hồ sơ của Phòng Khảo thí & ĐBCL
	
	Phòng khảo thí
	

	
	8
	H7.05.01.01
	Minh chứng cho các quy tắc ứng xử, triết lý giáo dục và các phong trào văn hóa, thể thao, văn nghệ cụ thể.
	
	Đoàn thanh niên
	

	
	9
	H7.05.01.02
	Thể hiện quy hoạch tổng thể không gian xanh, cây xanh và sự bố trí hợp lý các khu vực chức năng trong khuôn viên trường.
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	10
	H7.05.01.03
	Cung cấp dữ liệu về kinh phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng khuôn viên, bao gồm cây xanh, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục công cộng khác.
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	11
	H7.05.01.04
	Minh chứng cho các quy định về an ninh trật tự, bảo vệ khuôn viên và cơ chế lắng nghe, giải quyết ý kiến của sinh viên.
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	12
	H7.05.01.05
	Xác nhận các quy định nghiêm ngặt về ra vào trường, góp phần đảm bảo môi trường an toàn, kỷ cương.
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	13
	H7.05.01.06
	Cung cấp dữ liệu thống kê về tỷ lệ hài lòng của sinh viên và giảng viên đối với môi trường tâm lý và cảnh quan của Nhà trường.
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chí 7.6

	
	1
	H7.06.01.01
	Quy định về quản lý, sử dụng phòng thí nghiệm, xưởng thực hành; bao gồm các nội quy về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ (PCCC) trong phạm vi PTN.
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	2
	H7.06.01.02
	Minh chứng cho hoạt động tập huấn, diễn tập PCCC định kỳ cho cán bộ, GV, sinh viên
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	H7.06.01.03
	Thống kê số lượng sinh viên chính sách, khuyết tật (31 sinh viên) và các chính sách hỗ trợ (miễn giảm học phí, xe đưa đón, bố trí phòng thi riêng)
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	4
	H7.06.01.04
	Minh chứng cho việc sẵn sàng hỗ trợ tâm lý cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật.
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chí 7.7

	
	1
	H7.07.01.01
	Đề án vị trí việc làm
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	2
	H7.07.01.02
	Quyết định 306 quy định về quản lý và sử funjg phòng thí nghiệm
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	3
	H7.07.01.03
	Báo cáo đánh giá viên chức hàng
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	4
	H7.07.01.04
	Các báo cáo khảo sát sinh viên và giảng viên hàng năm
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chí 7.8

	
	1
	H7.08.01.01
	Kế hoạch khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CSVC hàng năm do Trung tâm Khảo thí & ĐBCL chủ trì.
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	2
	H7.08.01.02
	Nội dung khảo sát chi tiết về mức độ đầy đủ, đồng bộ và chất lượng của phòng học, phòng thực hành, thư viện và hệ thống CNTT.
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	
	3
	H7.08.01.03
	Dự toán và báo cáo kinh phí dành cho việc sửa chữa, nâng cấp và đầu tư bổ sung CSVC dựa trên các nhu cầu cấp thiết được phát hiện qua khảo sát.
	
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	Tiêu chuẩn 8: Đầu ra và kết quả đầu ra

	Tiêu chí 8.1. Tỷ lệ tốt nghiệp, thôi học và thời gian tốt nghiệp trung bình của người học được xác lập, giám sát, đối sánh để cải tiến chất lượng

	
	1
	H8.08.01.01
	Biên bản họp Hội đồng xử lý học tập
	
	Thống kê nội dung Biên bản họp Hội đồng xử lý học tập
	

	
	2
	H8.08.01.02
	Danh sách xét tốt nghiệp sinh viên
	
	Danh sách xét tốt nghiệp sinh viên
	

	
	3
	H8.08.01.03
	Quyết định về việc sử lý buộc thôi học sinh viên
	
	Quyết định về việc sử lý buộc thôi học sinh viên
	

	
	4
	H8.08.01.04
	Biên bản họp Hội đồng xét tốt nghiệp
	
	Biên bản họp Hội đồng xét tốt nghiệp
	

	
	5
	H8.08.01.05
	Thông báo kết luận cuộc họp xét tốt nghiệp
	
	Thông báo kết luận cuộc họp xét tốt nghiệp
	

	
	6
	H8.08.01.06
	Danh sách xét tốt nghiệp sinh viên
	
	Danh sách xét tốt nghiệp sinh viên
	

	Tiêu chí 8.2. Tỷ lệ việc làm (bao gồm tự tạo việc làm, khởi nghiệp và học nâng cao trình độ) của người học được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng

	
	1
	H8.08.02.01
	Kế hoạch khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp 
	
	Kế hoạch khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp
	

	
	2
	H8.08.02.02
	Tổng hợp kết quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2024-2025
	
	
	

	
	3
	H8.08.02.03
	Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên
	
	
	

	
	4
	H8.08.02.04
	Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên HUMG”
	
	
	

	
	5
	H8.08.02.05
	Kế hoạch về việc tổ chức khóa tập huấn kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên
	
	
	

	Tiêu chí 8.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học và sản phẩm sáng tạo, sáng chế của người học, giảng viên và nghiên cứu viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng

	
	1
	H8.08.03.01
	Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ của Trường Đại học Mỏ Địa chất
	
	
	

	
	2
	H8.08.03.02
	Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN giai đoạn 2021-2025 định hướng hoạt động KHCN giai đoạn 2026-2030
	
	
	

	
	3
	H8.08.03.03
	Báo cáo tổng kết và định hướng năm học của Khoa Môi trường
	2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025
	
	

	Tiêu chí 8.4. Dữ liệu về mức độ người học đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác lập và giám sát để cải tiến chất lượng

	
	1
	H8.08.04.01
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, chương trình cử nhân Quản lý tái nguyên và môi trường
	
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	

	
	2
	H8.08.04.02
	Ma trận tích hợp môn học – chuẩn đầu ra ngành QLTNMT
	
	Ma trận tích hợp môn học – chuẩn đầu ra ngành QLTNMT
	

	
	3
	H8.08.04.03
	Rubric đánh giá kỹ năng báo cáo thực tập tốt nghiệp
	2018

	Rubric đánh giá kỹ năng báo cáo thực tập tốt nghiệp
	

	
	4
	H8.08.04.04
	Báo cáo đề xuất cải tiến chất lượng trên cơ sở phản hồi của các bên liên quan
	12/2024-03/2025

	Báo cáo đề xuất cải tiến chất lượng trên cơ sở phản hồi của các bên liên quan
	

	Tiêu chí 8.5. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát, đối sánh để cải tiến chất lượng

	
	1
	H8.08.05.01
	Kế hoạch khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2025
	2025
	Kế hoạch khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2025
	

	
	2
	H8.08.05.02
	Kết quả khảo sát việc làm của sinh viên
	2025

	Kết quả khảo sát việc làm của sinh viên
	

	
	3
	H8.08.05.03
	Báo cáo đề xuất cải tiến chất lượng trên cơ sở phản hồi của các bên liên quan 
	12/2024-03/2025
	Báo cáo đề xuất cải tiến chất lượng trên cơ sở phản hồi của các bên liên quan
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